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Khoa: Kỹ Thuật Đô Thị
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

MÔN HỌC: Vận hành máy, thiết bị và công trình (N01)
1. Thông tin về giảng viên:

Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Yến
Chức danh, học hàm, họcvị: Thạc sĩ
Thời gian, địa điểm làm việc tiếp sinh viên: Khoa Kỹ Thuật Đô Thị, trường Cao đẳng Công  nghiệp Huế, 70 Nguyễn Huệ.
Địa chỉ liên hệ: Khoa Kỹ thuật đô thị, trường Cao đẳng Công nghiệp Huế

Điệnthoại: 0964200211.

Email: nthyen@hueic.edu.vn

Các hướng nghiên cứu chính:
Thông tin về trợ giảng (nếu có) (họ và tên, địa chỉ liên hệ, điện thoại,e-mail):
2. Thông tin chung về môn học 
· Tên môn học: Vận hành máy, thiết bị và công trình
· Mã môn học: 010100384601
· Số tín chỉ: 4
· Môn học: 

· Bắt buộc: (
· Lựa chọn: 

· Các môn học tiên quyết: 

· Các môn học kế tiếp: 

· Các yêu cầu đối với môn học: 

· Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Nghe giảng lý thuyết: 30
· Làm bài tập + Thảo luận trên lớp, làm việc theo nhóm: ............
· Bài tập lớn + đồ án + tiểu luận:

· Thực hành: 60
· Tự học + Tự nghiên cứu: 90 giờ

· Địa chỉ Khoa/ Bộ môn phụ trách môn học: Bộ môn CN Hóa – Môi trường
3. Mục tiêu của môn học: Sau khi học xong bài này, sinh viên có khả năng:

- Về kiến thức:  
- Mô tả được quy trình vận hành máy móc, thiết bị của công trình xử lý nước thải.

-
Trình bày và liệt kê được các sự cố, nguyên nhân và cách khắc phục trong vận hành máy móc, thiết bị của công trình xử lý nước thải.

-
Trình bày và liệt kê được các loại thiết bị, máy móc vận chuyển lưu chất.

-
Mô tả được cấu tạo, phân loại, chức năng và nhiệm vụ các loại máy móc, thiết bị của công trình xử lý nước thải.

-
Lựa chọn được các loại máy móc, thiết bị phù hợp công trình xử lý nước thải.

-
Mô tả được quy trình bảo trì bảo dưỡng thiết bị và máy móc trong công trình xử lý nước thải.

- Về kỹ năng: 
- Khởi động và dừng được các loại thiết bị, máy móc vận chuyển lưu chất.

- Vận hành được máy móc, thiết bị của công trình xử lý nước thải.

-
Bảo trì và bảo dưỡng được thiết bị và máy móc trong công trình xử lý nước thải trong phạm vi công việc.

 - Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Thái độ học tập nghiêm túc, dựa trên tinh thần xây dựng để phát triển và cùng hoàn thiện. Hướng học sinh đến việc chủ động, tự giác và chịu trách nhiệm trong học tập. Cần cù, tích cực, chịu khó, cẩn thận và tự chịu trách nhiệm với kết quả công việc được giao.
4. Tóm tắt nội dung môn học: Môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức về quy trình vận hành, bảo trì máy móc, thiết bị của công trình xử lý nước thải, các sự cố, nguyên nhân và cách khắc phục trong vận hành máy móc, thiết bị của công trình xử lý nước thải.

5. Nội dung chi tiết môn học:

Bài 1 Thành phần máy móc, thiết bị của công trình
1. Tổng quan máy móc công trình 

2. Máy bơm và máy khuấy

3. Máy nén khí và máy thổi khí

Bài 2: Lưu kho và sắp xếp

1. Nguyên tắc vận hành các nhà kho

2. Lưu trữ và vận chuyển chất khí

3. Các chất lỏng dễ cháy - Các hướng dẫn an toàn – phòng ngừa

Bài 3: Kiểm tra và bảo dưỡng máy móc, thiết bị

1. Bảo dưỡng máy móc  

2. Quy trình tháo lắp và bảo trì máy bơm nước thải

Kiểm tra, đánh giá thực hành

6. Tài liệu:

[1]
Manfred Fischer, Hardy Loy, Gerald A. Steinmann, Burkhard Teichgraeber, Sổ tay nghề kỹ thuật môi trường (Đặng Thùy Linh và nhóm tác giả dịch), Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 2015.

[2]
Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2015, có hiệu lực từ ngày 01/07/2016.

7. Hình thức tổ chức dạy học

7.1. Lịch trình chung
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học 
	Kiểm tra

	
	Lý thuyết (tiết)

	Thực hành/ thí nghiệm
(giờ)

	Thực tập/ Bài tập lớn/ đồ án/ tiểu luận

(giờ)
	Tự học, tự nghiên cứu

(giờ)
	

	Bài 1 Thành phần máy móc, thiết bị của công trình


	10
	15
	
	5
	

	Bài 2: Lưu kho và sắp xếp


	5
	15
	
	5
	

	Bài 3: Kiểm tra và bảo dưỡng máy móc, thiết bị


	15
	25
	
	5
	

	Kiểm tra thực hành kết thúc môn
	
	
	
	5
	5

	Tổng:
	30
	55
	
	60
	5


7.2. Lịch trình tổ chức dạy học cụ thể theo tuần:

	Tuần


	Lớp
	Ngày
	Tiết
	Phòng
	Nội dung
	Hình thức tổ chức (tiết, giờ)
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị

	
	
	
	
	
	
	Lý thuyết (tiết)

	Thực hành/ thí nghiệm

(giờ)

	Thực tập/ Bài tập lớn/ đồ án/ tiểu luận

(giờ)
	Tự học, tự nghiên cứu

(giờ)
	

	Tuần 27/11/2023 - 03/12/2023
	N01
	01/12/2023
	1-15
	X1.203
	Bài 1 Thành phần máy móc, thiết bị của công trình
	
	5
	
	5
	Xem tài liệu về Tổng quan về an toàn lao động


	Tuần 27/11/2023 - 03/12/2023
	N01
	01/12/2023
	7-11
	X1.202
	Bài 1 Thành phần máy móc, thiết bị của công trình
	
	5
	
	5
	Xem tài liệu về Thiết bị và phương pháp an toàn


	Tuần 04/12/2023 - 10/12/2023
	N01
	05/12/2023
	7-11
	X1.202
	Bài 1 Thành phần máy móc, thiết bị của công trình


	
	5
	
	5
	Xem tài liệu về Thiết bị và phương pháp an toàn


	Tuần 04/12/2023 - 10/12/2023
	N01
	05/12/2023
	13-17
	LMS
	Bài 1 Thành phần máy móc, thiết bị của công trình


	5
	
	
	5
	Xem tài liệu về An toàn hóa chất


	Tuần 04/12/2023 - 10/12/2023
	N01
	06/12/2023
	7-11
	X1.202
	Bài 1 Thành phần máy móc, thiết bị của công trình
	
	5
	
	5
	Xem tài liệu về An toàn hóa chất


	Tuần 04/12/2023 - 10/12/2023
	N01
	06/12/2023
	13-17
	LMS
	Bài 1 Thành phần máy móc, thiết bị của công trình

	5
	
	
	5
	Xem tài liệu về An toàn hóa chất


	Tuần 04/12/2023 - 10/12/2023
	N01
	08/12/2023
	7-11
	X1.202
	Bài 2: Lưu kho và sắp xếp


	
	5
	
	5
	Xem tài liệu về An toàn hóa chất


	Tuần 11/12/2023 - 17/12/2023
	N01
	11/12/2023
	7-11
	.X0.109
	Bài 2: Lưu kho và sắp xếp


	
	5
	
	5
	An toàn điện và chống cháy nổ


	Tuần 11/12/2023 - 17/12/2023
	N01
	11/12/2023
	13-17
	LMS
	Bài 2: Lưu kho và sắp xếp


	5
	
	
	5
	Xem tài liệu về An toàn trong không gian kín và trên cao


	Tuần 11/12/2023 - 17/12/2023
	N01
	13/12/2023
	7-11
	.X0.109
	Bài 2: Lưu kho và sắp xếp


	
	5
	
	5
	Xem tài liệu về An toàn trong không gian kín và trên cao


	Tuần 11/12/2023 - 17/12/2023
	N01
	13/12/2023
	13-17
	LMS
	Bài 3: Kiểm tra và bảo dưỡng máy móc, thiết bị


	5
	
	
	5
	Xem tài liệu về An toàn trong không gian kín và trên cao


	Tuần 11/12/2023 - 17/12/2023
	N01
	14/12/2023
	7-11
	.X0.109
	Bài 3: Kiểm tra và bảo dưỡng máy móc, thiết bị


	
	5
	
	5
	Xem tài liệu về các bài đã học

	Tuần 11/12/2023 - 17/12/2023
	N01
	14/12/2023
	13-17
	LMS
	Bài 3: Kiểm tra và bảo dưỡng máy móc, thiết bị


	5
	
	
	
	

	Tuần 11/12/2023 - 17/12/2023
	N01
	15/12/2023
	7-11
	.X0.109
	Bài 3: Kiểm tra và bảo dưỡng máy móc, thiết bị


	
	5
	
	
	

	Tuần 11/12/2023 - 17/12/2023
	N01
	15/12/2023
	13-17
	LMS
	Bài 3: Kiểm tra và bảo dưỡng máy móc, thiết bị


	5
	
	
	
	

	Tuần 18/12/2023 - 24/12/2023
	N01
	18/12/2023
	7-11
	.X0.109
	Bài 3: Kiểm tra và bảo dưỡng máy móc, thiết bị


	
	5
	
	
	

	Tuần 18/12/2023 - 24/12/2023
	N01
	18/12/2023
	13-17
	LMS
	Bài 3: Kiểm tra và bảo dưỡng máy móc, thiết bị


	5
	
	
	
	

	Tuần 18/12/2023 - 24/12/2023
	N01
	20/12/2023
	7-11
	.X0.109
	Kiểm tra thực hành kết thúc môn
	
	5
	
	
	


8. Chính sách đối với môn học và các yêu cầu khác của giảng viên:

- Tham gia học tập trên lớp: đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận.

- Phần tự học tự lên lớp: hoàn thành tốt nội dung và nhiệm vụ mà giảng viên giao cho cá nhân/tuần.

9. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học:
9.1. Đánh giá kết quả học tập:

+ Điểm chuyên cần: hệ số 1 (20%.)
+ Điểm bài kiểm tra LT: hệ số 1 (20%.)

+ Điểm thực hành 1: hệ số 1 (20%.)
 
+ Điểm thực hành 2: hệ số 1 (20%.)
 
+ Điểm thực hành 3: hệ số 1 (20%.)

+ Điểm kiểm tra kết thúc môn: hệ số 1 (20%.)
Điểm trung bình chính là điểm tổng kết của học phần.

9.2. Tiêu chí đánh giá các loại bài tập:

· Chuyên cần và thái độ học tập: 
+ Tham gia đầy đủ các buổi học thực hành
+ Tích cực tham gia xây dựng bài trong buổi học
    - Thao thác đúng, kết quả thí nghiệm chính xác.

    - Báo cáo thí nghiệm 

  + Khả năng đọc hiểu, nghiên cứu tài liệu và trình bày vấn đề rõ ràng;


+ Đảm bảo quy định của giảng viên về số trang;


+ Nộp đúng thời hạn.

9.3. Lịch thi, kiểm tra:

- Thi cuối kỳ: Không
	                                                               Thừa Thiên Huế, ngày … tháng … năm 20…

	Trưởng khoa


	Giảng viên

Nguyễn Thị Hồng Yến


1

